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LỊCH
Giám sát, niêm phong, lấy mẫu nước
tại các trường học, nhóm lớp năm học 2020 - 2021

(Đính kèm kế hoạch số: 530/KH-TTYT ngày 10/9/2020 của Trung tâm Y tế quận 11)
Thời gian: Sáng từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 15giờ 30
	Thứ Hai, ngày 05 tháng 10 năm 2020

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	MN VIỆT ANH
	CS2: 910Nguyễn Chí Thanh, P.4

	2
	TH  PHẠM VĂN HAI
	888 -890  Nguyễn Chí Thanh, P.4

	3
	MẦM NON 4
	CS1: 876 Nguyễn Chí Thanh, P.4

	
	
	CS2: 135 Hà Tôn Quyền, P.4

	
	
	CS3: 69-71 Phó Cơ Điều, P.4

	4
	TH  ÂU CƠ
	160B Trần Quý , P.6

	5
	MẦM NON 6
	CS1: 82 Trần Quý , P.6

	
	
	CS2: 167 - 169 Phó Cơ Điều , P.6

	6
	TH ĐỀ THÁM
	10 Lê Đại Hành, P.7

	7
	MẦM NON 7
	102 – 104 Lê Đại Hành, P.7

	8
	THCS NGUYỄN M HOÀNG
	185/2 Lý Thường Kiệt, P.7

	9
	MẦM NON 12
	196 - 198 Tuệ Tĩnh, P.12

	10
	TH PHÚ THỌ
	322 Tôn Thất Hiệp , P.12

	11
	THCS PHÚ THỌ
	1122 Ba Tháng Hai , P.12

	Thứ Ba, ngày 06 tháng 10 năm 2020

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	TH NGUYỄN THI
	1484 Ba Tháng Hai , P.2

	2
	MN HOA MẶT TRỜI
	275 Minh Phụng, P.2

	3
	MẦM NON 2
	CS1: 286/1 Minh Phụng , P.2

	
	
	CS2: 364 Hàn Hải Nguyên, P.10

	4
	MN TUỔI THƠ
	369 Minh Phụng , P.2

	5

	MN ÁNH DƯƠNG
	Đ1: 357 Hàn Hải Nguyên , P.2

	
	
	Đ2: 347/27-29-31 Minh Phụng, P.2

	6
	MẦM NON 1
	CS1: 8/79 Tân Hóa , P.1

	
	
	CS2: 8/24-26 Tân Hóa , P.1

	7
	THCS LÊ ANH XUÂN
	40 Đường 762 Hồng Bàng, P.1

	8
	MN BAM BI HỒNG
	8/45 Tân Hóa, P.1 

	9
	MN HỌC VIỆN HOA KỲ
	66 Tân Hóa, P.1 

	10
	TH HƯNG VIỆT
	135 Lạc Long Quân (nd) , P.1



	Thừ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2020

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	TH NGUYỄN THỊ NHỎ
	Số 1, đường nội bộ C, cc Phú Thọ, P.15

	2
	THCS LỮ GIA
	1A đường 52, cx Lữ Gia , P.15

	3
	MN LỮ GIA
	44A đường 2, cx Lữ Gia, P.15

	4
	15 THÁNG 5
	6/11 đường 3, cx Lữ Gia , P.15

	5
	TT GDNN – GDTX Q.11
	CS chính: 33 Đường 52,  cx Lữ Gia , P.15

	6
	TH TRƯNG TRẮC
	160 Nguyễn Thị Nhỏ (nd) , P.15

	7
	MẦM NON 15
	CS1: 297/3 Lý Thường Kiệt, P.15

	
	
	CS2: 33 Đường số 2, CXLG, P.15

	
	
	CS3: 24 Đường số 2, CXLG, P.15

	8
	LỚP GIA BẢO 
	399 C/c Thuận Việt, P.15

	9
	LỚP DÂU TÂY
	31B12 C/c Thuận Việt, P.15

	10
	LỚP  A.B.C 
	10 -10A Lữ Gia, P.15

	11
	MN THÀNH PHỐ TUỔI THƠ
	11 Đường số 2 Cư xá Lữ Gia, P.15

	12
	MN BÉ GẤU
	Đường Lê Đại Hành, P.15

	Thứ Sáu, ngày 09 tháng 10 năm 2020 

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	THPT A.P.U.
	286 Lãnh Binh Thăng , P.11

	2
	MẦM NON 11
	145 Lê Thị Bạch Cát , P.11

	3
	LỚP VĂN T KIỆT
	119 Lê Thị Bạch Cát , P.13

	4
	MẦM NON 13
	CS1:227 Lê Đại Hành , P.13

	
	
	CS2:120/17-18 Tôn Thất Hiệp, P.13

	5
	TH QUYẾT THẮNG
	391 Cư xá Lê Đại Hành , P.11

	6
	LỚP NGÔI SAO NHỎ 
	377 Lê Đại Hành, P.11

	7
	LỚP ĐÔRÊMI 
	349/155 Lê Đại Hành , P.13

	8
	LỚP HOA SEN 
	168/64A Lê Thị Bạch Cát , P.11

	9
	LỚP QUỲNH ANH
	Phường 11

	10
	LỚP THIÊN THẦN BÉ THƠ
	Phường 11

	11
	MẦM NON 14
	CS1: 86 Đường 100 Bình Thới, P.14

	
	
	CS2: 72C/30 - 32 Bình Thới, P.14

	12
	TH ĐẠI THÀNH
	79/22 Âu Cơ , P.14





	Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	1
	MẦM NON 9
	181/31/7 Bình Thới , P.9

	2
	TH, LỚP BÌNH THỚI
	181/27 – 29 Bình Thới , P.9

	3
	MN VIỆT ANH
	CS1: 181/31/12 Bình Thới, P.9

	4
	TH  HÀN HẢI NGUYÊN
	137 – 139 Thái Phiên , P.9

	5
	TH THÁI PHIÊN
	393C Minh Phụng , P.10

	6
	TH NGUYỄN BÁ NGỌC
	CS : 

	
	
	CS2:190/1 Xóm Đất, P.10

	7
	LỚP HỒNG NHUNG
	180/17 Lạc Long Quân, P.10

	8
	THCS NGUYỄN VĂN PHÚ
	161B/112 Lạc Long Quân, P.3

	9
	MẦM NON 10
	240 Lạc Long Quân , P.10

	10
	TH PHÙNG HƯNG
	250 Lạc Long Quân , P.10

	11
	MN THẾ GIỚI NGÀY MAI
	246A Lạc Long Quân , P.10

	12
	MN, TH, THCS VIỆT MỸ
	252 Lạc Long Quân, P.10

	13
	MN NGÔI NHÀ SAO SÁNG
	551 Đường Minh Phụng, P.10

	14
	MẦM NON 3
	247/36/1 Lạc Long Quân , P.3

	Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 năm 2020

	TT
	TÊN TRƯỜNG
	ĐỊA CHỈ

	
1
	MẦM NON 5
	CS1:423/34 Lạc Long Quân , P.5

	
	
	CS2:2 C Bis Lạc Long Quân , P.5

	2
	TH HÒA BÌNH
	66 Hòa Bình, P.5

	3
	MN HƯƠNG SEN
	CS2: 468 Lạc Long Quân, P.5

	4
	TH TRẦN VĂN ƠN
	612 Lạc Long Quân , P.5

	5
	TH A.P.U
	501 Lạc Long Quân , P.5

	6
	MN PHÚ BÌNH
	423/27 Lạc Long Quân , P.5

	7
	TT GDNN – GDTX Q.11
	CS: 445/2 Lạc Long Quân,P.5

	
	
	CS: 416/1Lạc Long Quân,P.5

	8
	THPT TRẦN QUANG KHẢI
	343 D Lạc Long Quân , P.5

	9
	THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	343 D Lạc Long Quân , P.5

	10
	LƠP VÀNG ANH
	7A3 cư xá Thể dục Thể thao , P.5

	11
	LỚP MAI ANH
	32C Lạc Long Quân, P.5

	Thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2020

	1
	MN HOA HƯỚNG DƯƠNG
	115/4A Lò Siêu , P.8

	2
	TH LẠC LONG QUÂN
	255 Lò Siêu , P.8 

	3
	MẦM NON QUẬN 11
	279 Lãnh Binh Thăng , P.8

	4
	THCS CHU VĂN AN
	1 Dương Đình Nghệ , P.8

	5
	THPT NGUYỄN HIỀN
	3 Dương Đình Nghệ, P.8

	6
	TH VIỆT MỸ ÚC
	45 đường 5, cx Bình Thới , P.8

	7
	MN MỸ - ÙC
	28 - 30 đường 3A CXBT, P.8

	8
	MN VIỆT ANH
	CS 3:11 đường 5, CX BT, P.8

	9
	MN VIỆT MỸ ANH
	Đường số 6 CX Bình Thới, P.8

	10
	THPT TRẦN QUỐC TUẤN
	236/10 Thái Phiên , P.8

	11
	MẦM NON 8
	CS1: 234 Thái Phiên, P.8

	
	
	CS2: 224 – 226  Thái Phiên, P.8

	12
	MN HƯƠNG SEN
	CS1: 174A Thái Phiên , P.8


	
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020

	1
	MẦM NON 16
	269/29 Nguyễn Thị Nhỏ , P.16

	2
	THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA
	269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16

	3
	TH LÊ ĐÌNH CHINH
	203 Nguyễn Thị Nhỏ, P.16

	4
	MN MINH ANH
	30/28 Lò Siêu, P.16

	5
	HẬU GIANG
	8 Lò Siêu , P.16

	6
	THCS NGUYỄN HUỆ
	8 Lò Siêu , P.16

	6
	TT GDNN – GDTX Q.11
	CS2: 133-135 Nguyễn Chí Thanh (nd),P.16

	Thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2020
Giám sát, niêm phong, lấy mẫu nước vét các trường mà Đoàn chưa thể tiến hành như lịch trên.



Trên đây là lịch giám sát, niêm phong, lấy mẫu nước tại các trường học, nhóm trẻ năm học 2020 - 2021. 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 	CN Lương Mỹ Loan	: 0909 790 903
[bookmark: _GoBack]	KS Nguyễn Xuân Tú	: 0902 506 192

